
TT Đợt TN QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Nữ Tên ngành

1 DA1 218 05/02/2021 B1401299 Hoàng Lê Diệu Hà N Sinh học

2 DA1 218 05/02/2021 B1412125 Mai Thúy Vy N Công nghệ sinh học

3 DA1 218 05/02/2021 B1500033 Phan Hoài Tâm Công nghệ sinh học

4 DA1 218 05/02/2021 B1504389 Nguyễn Thị Nu N Công nghệ sinh học

5 DA1 218 05/02/2021 B1505572 Nguyễn Hải Yến Anh N Sinh học

6 DA1 218 05/02/2021 B1505613 Đồng Quan Qui Sinh học

7 DA1 218 05/02/2021 B1505648 Mai Văn Đền Sinh học

8 DA1 218 05/02/2021 B1602118 Đỗ Phương Thảo N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

9 DA1 218 05/02/2021 B1603488 Nguyễn Hồ Song Hảo Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

10 DA1 218 05/02/2021 B1603769 Lê Quốc Bảo Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

11 DA1 218 05/02/2021 B1603770 Nguyễn Thị Ngọc Bích N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

12 DA1 218 05/02/2021 B1603774 Nguyễn Khánh Dung N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

13 DA1 218 05/02/2021 B1603785 Nguyễn Khánh Hà N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

14 DA1 218 05/02/2021 B1603793 Trịnh Gia Hưng Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

15 DA1 218 05/02/2021 B1603797 Phạm Nguyễn Kim Khánh N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

16 DA1 218 05/02/2021 B1603801 Phạm Phương Lâm Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

17 DA1 218 05/02/2021 B1603816 Trần Khoa Nguyên Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

18 DA1 218 05/02/2021 B1603826 Lê Phước Phụng Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

19 DA1 218 05/02/2021 B1603828 Lê Thanh Quang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

20 DA1 218 05/02/2021 B1603831 Nguyễn Như Quý N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

21 DA1 218 05/02/2021 B1603846 Lê Thị Thủy Tiên N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

22 DA1 218 05/02/2021 B1603853 Ngô Thị Thanh Trúc N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

23 DA1 218 05/02/2021 B1603863 Nguyễn Trần Mỹ Anh N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

24 DA1 218 05/02/2021 B1603864 Nguyễn Nguyệt Ánh N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

25 DA1 218 05/02/2021 B1603866 Nguyễn Ngọc Bích N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

26 DA1 218 05/02/2021 B1603891 Nguyễn Thị Diệu Hương N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

27 DA1 218 05/02/2021 B1603892 Đỗ Minh Kha Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

28 DA1 218 05/02/2021 B1603922 Trần Vĩnh Phúc Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

29 DA1 218 05/02/2021 B1603925 Vũ Minh Quang Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

30 DA1 218 05/02/2021 B1603952 Nguyễn Thanh Tùng Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)
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31 DA1 218 05/02/2021 B1604386 Dương Minh Tuệ N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

32 DA1 218 05/02/2021 B1605074 Huỳnh Diết Diệu Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

33 DA1 218 05/02/2021 B1605078 Nguyễn Phạm Hồng Đào N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

34 DA1 218 05/02/2021 B1605086 Nguyễn Lam Khoa Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

35 DA1 218 05/02/2021 B1605106 Trương Oanh Oanh N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

36 DA1 218 05/02/2021 B1605110 Trần Thị Ngọc Quý N Sinh học

37 DA1 218 05/02/2021 B1605114 Từ Lê Ngọc Thảo N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

38 DA1 218 05/02/2021 B1605130 Phạm Hoàng Khả Tú N Sinh học

39 DA1 218 05/02/2021 B1605166 Lê Nguyễn Khôi Nguyên N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

40 DA1 218 05/02/2021 B1605184 Nguyễn Khánh Thư N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

41 DA1 218 05/02/2021 B1607182 Tô Thị Huế Minh N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

42 DA1 218 05/02/2021 B1610297 Trương Khả Di N Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến)

43 DA1 218 05/02/2021 B1703232 Trần Thị Thu Anh N Công nghệ sinh học

44 DA1 218 05/02/2021 B1703243 Trần Thị Mỹ Duyên N Công nghệ sinh học

45 DA1 218 05/02/2021 B1703244 Trần Cẩm Đáo N Công nghệ sinh học

46 DA1 218 05/02/2021 B1703246 Võ Thị Phượng Em N Công nghệ sinh học

47 DA1 218 05/02/2021 B1703252 Nguyễn Thị Kim Huê N Công nghệ sinh học

48 DA1 218 05/02/2021 B1703262 Nguyễn Lê Thanh Lam N Công nghệ sinh học

49 DA1 218 05/02/2021 B1703266 Lê Nhật Linh N Công nghệ sinh học

50 DA1 218 05/02/2021 B1703269 Nguyễn Thị Ngọc Luyến N Công nghệ sinh học

51 DA1 218 05/02/2021 B1703271 Lý Xuân Mai N Công nghệ sinh học

52 DA1 218 05/02/2021 B1703272 Nguyễn Ngọc My N Công nghệ sinh học

53 DA1 218 05/02/2021 B1703274 Nguyễn Thị Thanh Ngân N Công nghệ sinh học

54 DA1 218 05/02/2021 B1703275 Trần Thị Kim Ngân N Công nghệ sinh học

55 DA1 218 05/02/2021 B1703277 Nguyễn Kim Ngọc N Công nghệ sinh học

56 DA1 218 05/02/2021 B1703279 Trần Thị Thảo Nguyên N Công nghệ sinh học

57 DA1 218 05/02/2021 B1703284 Lư Thị Ngọc Yến Nhi N Công nghệ sinh học

58 DA1 218 05/02/2021 B1703285 Nguyễn Thị Ngọc Nhi N Công nghệ sinh học

59 DA1 218 05/02/2021 B1703286 Đinh Thị Nhí N Công nghệ sinh học

60 DA1 218 05/02/2021 B1703287 Phạm Thị Huỳnh Như N Công nghệ sinh học

61 DA1 218 05/02/2021 B1703288 Văng Thị Huỳnh Như N Công nghệ sinh học

62 DA1 218 05/02/2021 B1703292 Phan Thị Lan Phương N Công nghệ sinh học
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63 DA1 218 05/02/2021 B1703315 Nguyễn Thị Bảo Trân N Công nghệ sinh học

64 DA1 218 05/02/2021 B1703319 Lê Văn Vinh Công nghệ sinh học

65 DA1 218 05/02/2021 B1703324 Lê Thị Như Ý N Công nghệ sinh học

66 DA1 218 05/02/2021 B1703325 Trần Phương Anh N Công nghệ sinh học

67 DA1 218 05/02/2021 B1703333 Lê Thị Diễm N Công nghệ sinh học

68 DA1 218 05/02/2021 B1703334 Nguyễn Thị Duy Dung N Công nghệ sinh học

69 DA1 218 05/02/2021 B1703338 Phạm Thị Anh Đào N Công nghệ sinh học

70 DA1 218 05/02/2021 B1703342 Tăng Thị Ngọc Hân N Công nghệ sinh học

71 DA1 218 05/02/2021 B1703345 Nguyễn Thị Cẫm Hơn N Công nghệ sinh học

72 DA1 218 05/02/2021 B1703347 Phan Thanh Huynh Công nghệ sinh học

73 DA1 218 05/02/2021 B1703349 Nguyễn Thị Như Huỳnh N Công nghệ sinh học

74 DA1 218 05/02/2021 B1703367 Hồ Thị Kim Ngân N Công nghệ sinh học

75 DA1 218 05/02/2021 B1703369 Dương Tấn Nghĩa Công nghệ sinh học

76 DA1 218 05/02/2021 B1703370 Lê Trung Nghĩa Công nghệ sinh học

77 DA1 218 05/02/2021 B1703377 Lê Thảo Nhi N Công nghệ sinh học

78 DA1 218 05/02/2021 B1703388 Đặng Thị Thúy Quyên N Công nghệ sinh học

79 DA1 218 05/02/2021 B1703390 Lê Hoàng Tâm Công nghệ sinh học

80 DA1 218 05/02/2021 B1703391 Nguyễn Trí Thanh Công nghệ sinh học

81 DA1 218 05/02/2021 B1703393 Phan Thị Hồng Thắm N Công nghệ sinh học

82 DA1 218 05/02/2021 B1703394 Trần Kiều Diệu Thi N Công nghệ sinh học

83 DA1 218 05/02/2021 B1703395 Trần Thị Mai Thi N Công nghệ sinh học

84 DA1 218 05/02/2021 B1703406 Nguyễn Ngọc Phương Trang N Công nghệ sinh học

85 DA1 218 05/02/2021 B1704473 Nguyễn Thị Mộng Cầm N Sinh học

86 DA1 218 05/02/2021 B1704477 Trần Hồng Điệp N Sinh học

87 DA1 218 05/02/2021 B1704495 Phạm Thị Thu Nguyệt N Sinh học

88 DA1 218 05/02/2021 B1704497 Quách Tiểu Nhi N Sinh học

89 DA1 218 05/02/2021 B1704504 Quách Kim Quyến N Sinh học

90 DA1 218 05/02/2021 B1704521 Nguyễn Thị Thu Trinh N Sinh học

91 DA1 218 05/02/2021 B1704527 Dương Mai Đoan Vy N Sinh học

92 DA1 218 05/02/2021 B1704559 Hồ Ngọc Lan Nhi N Sinh học

93 DA1 218 05/02/2021 B1704565 Lưu Bích Phượng N Sinh học

94 DA1 218 05/02/2021 B1704571 Võ Thị Thảo Sương N Sinh học
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95 DA1 218 05/02/2021 B1704576 Phạm Thị Kim Thì N Sinh học

96 DA1 218 05/02/2021 B1704579 Phạm Thị Minh Thư N Sinh học

97 DA1 218 05/02/2021 B1704595 Võ Thị Như Ý N Sinh học

98 DA1 218 05/02/2021 S1700002 Trần Quang Khôi Công nghệ sinh học


